
mẫu MN-08 
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO VĂN GIANG 

TRƯỜNG MẦM NON  THỊ TRẤN VĂN GIANG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh; 

và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học 2022-2023 

 

T 

T 

Danh mục quyết 

toán 

Tổng kinh phí 

thu được  

Tổng 

kinh 

phí 

phải 

nộp 

đi 

Tổng kinh 

phí được để 

lại chi 

Tổng kinh phí 

đã chi 

Kinh phí 

còn lại 

chuyển năm 

học sau 

1 Tiền học phí 141.593.000    141.593.000 

2 Tiền điện 19.152.089   13.847.876 5.304.213 

 Chi trả trả tiền điện 

thắp sáng 
   13.847.876  

3 Tiền nước uống 16.423.500   15.776.000 647.500 

 Chi trả tiền mua 

nước uống 

   15.776.000  

4 Tiền vệ sinh 13.702.750   13.164.000 538.750 

 Chi trả công dọn vệ 

sinh 

   13.164.000  

5 Tiền ăn bán trú 793.890.000   793.890.000 0 

 

Chi tiền mua thực 

phẩm 

   793.890.000  

6 Tiền công bán trú 384.465.916   381.462.156 3.003.760 

 

Chi tiền công bán 

trú 

   346.005.000  

 

Chi tiền điện thắp 

sáng 

   1.652.556  

 
Chi tiền lắp rèm    1.903.600 

 
 

 

Chi tiền mua giấy 

vệ sinh, nước lau 

sàn... 

   10.989.000 

 
 

 
Chi tiền nước uống    3.944.000 

 
 

 
Chi tiền pho to    1.740.000 

 
 

 
Chi tiền giặt chăn    15.228.000 

 
 

7 
Tiền chất đốt, chất 

tẩy rửa 

38.925.672   38.917.870 7.802 

 

Chi tiền mua chất 

đốt 

   35.360.000  

 

Chi tiền mua chất 

tẩy rửa 

   3.557.870 

 
 

8 
Tiền nước ăn bán 

trú 

25.958.000   25.925.000 33.000 



 

Chi tiền mua nước 

nấu ăn bán trú 

   25.925.000  

9 
Tiền quản trẻ thứ 

7 

298.081.660   297.024.108 1.057.552 

 

Chi tiền công quản 

lý trẻ thứ 7 

   268.272.000 
 

 

 

Chi tiền điện thắp 

sáng 

   5.386.108 
 

 

 

Chi tiền mua bánh 

kẹo cho trẻ liên 

hoan khai giảng 

   5.988.000 
 

 

 

Chi tiền mua giấy 

ướt, giấy vệ sinh… 

   
6.684.000 

 

 

Chi tiền sửa chữa 

thay thế điện, 

nước 

 

   

7.634.000 

 

 

 

Chi tiền mua nước 

uống 

   3.060.000 

 

 

 

II. Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ 

Danh mục 

Tổng 

kinh phí 

(số tiền) 

thu được 

Tổng 

kinh phí 

(số tiền) 

đã chi 

Tổng 

kimh phí 

(số tiền) 

còn lại 

Ghi 

chú 

Số tiền được viện trợ, tài trợ, được 

biếu, tặng, ủng hộ 

    

                                    

                                                   TTVG, ngày  31 tháng 12 năm 2022 
                                                                          Thủ trưởng đơn vị 

                                                                        (Ký tên và đóng dấu) 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Nguyễn Thị Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


